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BÁO CÁO 
Tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp 
tại Báo cáo số 16/BC-STP ngày 17/7/2025
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Thực hiện Luật Bảo vệ môi trường ngày 17/11/2020; Luật Giá ngày
19/6/2023; Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều Luật Giá; Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày
10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên và Công văn số 741/UBND-KTN ngày 13/02/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh. 
Trên cơ sở báo cáo Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi của Sở Tư pháp tại văn bản số 16/BC-STP ngày 17/7/2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp và giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại báo cáo nêu trên như sau:
	TT
	Nội dung góp ý tại Báo cáo số 16/BC-STP ngày 17/7/2025 của Sở Tư pháp
	Nội dung tiếp thu,
giải trình

	I
	Sự cần thiết ban hành, phạm vi điều chỉnh và trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật

	1
	Nội dung dự thảo Quyết định đã xác định phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng là phù hợp với quy định tại khoản 3 Điều 50 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Tuy nhiên, nội dung tại khoản 1, khoản 5 Điều 1 dự thảo Định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo dự thảo Quyết định (gọi tắt là dự thảo Định mức KT-KT) là không phù hợp với phạm vi điều chỉnh của dự thảo “Định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân”. Bởi vì, tại khoản 1, khoản 5 Điều 1 Định mức kèm theo dự thảo Quyết định quy định trên hè, đường phố, phế thải ở gốc cây cột điện, miệng cống hàm ếch… “1. Các định mức kinh tế - kỹ thuật công tác quét, gom rác trên hè, đường phố…5. Các định mức kinh tế - kỹ thuật công tác quét rác trên đường phố và tưới nước rửa đường bằng cơ giới…” là không phù hợp và đảm bảo tính thống nhất. Đồng thời, nội dung tại khoản 2 bổ sung công tác vớt rác trên mặt kênh, mương bằng xe cơ giới; tại khoản 4 quy định về công tác xử lý phế thải xây dựng tại bãi chôn lấp…là chưa phù hợp.
	Đã tiếp thu, chỉnh sửa nội dung góp ý: Đã quy định lại tại Điều 1 của dự thảo quy định.  


	II
	Tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất dự thảo Quyết định

	1
	Đối với dự thảo Quyết định

	1.1
	- Đề nghị thay thế Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025 thành Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025 (đã có hiệu lực thi hành từ ngày 16/6/2025). Đồng thời, đề nghị bổ sung Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 25 tháng 6 năm 2025.
	Đã tiếp thu, chỉnh sửa nội dung góp ý tại dự thảo Quyết định.

	1.2
	Đề nghị trình bày chính xác tên gọi, thẩm quyền ban hành các văn bản sau: (i) Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Giá; (ii) Thông tư số 44/2021/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành định mức quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ. Đồng thời, đề nghị bỏ Quyết định số 592/QĐ-BXD ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị để phù hợp với Điều 62 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP quy định “Căn cứ ban hành văn bản là văn bản quy phạm pháp luật…”
	Đã tiếp thu, chỉnh sửa nội dung góp ý tại dự thảo Quyết định.

	1.3
	Tại Điều 3 dự thảo Quyết định, đề nghị bỏ “Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố”; chỉnh sửa “Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn” thành “Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu Lý Sơn” để phù hợp với Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12/6/2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và Nghị quyết số 1677/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của UBTV Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Quảng Ngãi năm 2025.
	Đã tiếp thu, chỉnh sửa nội dung góp ý tại Điều 3 dự thảo Quyết định.

	2
	Đối với dự thảo Định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

	2.1
	Hồ sơ dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh kèm theo Công văn số 3486/SNNMT-MT ngày 06/6/2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường gửi Sở Tư pháp thẩm định đã có ý kiến thẩm định về chuyên môn đối với nội dung quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh tại Báo cáo số 3485/BC-SNNMT ngày 06/6/2025. Do vậy, Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm về chuyên môn đối với nội dung quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Đồng thời, thực hiện Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12/6/2025 của Quốc hội sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của tỉnh Kon Tum và tỉnh Quảng Ngãi thành tỉnh mới có tên gọi là tỉnh Quảng Ngãi. Do vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo thực hiện rà soát và chỉnh sửa nội dung dự thảo Định mức KT-KT để phù hợp, áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (mới).
	Sở Nông nghiệp và Môi trường có Công văn số 698/SNNMT-MT ngày 22/7/2025 lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh trên địa bàn Kon Tum (cũ).



	2.2
	Nội dung tại dự thảo Định mức kinh tế - kỹ thuật quy định lại nội dung của Thông tư số 36/2024/TT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định áp dụng trên địa bàn cả nước. Tuy nhiên, nội dung dự thảo Định mức KT-KT quy định đối với đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I là chưa phù hợp để áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; cụ thể: tại gạch đầu dòng thứ hai phần Ghi chú Điều 1, gạch đầu dòng thứ ba phần Ghi chú Điều 2, gạch đầu dòng thứ hai phần Ghi chú Điều 3, gạch đầu dòng thứ nhất phần Ghi chú Điều 4 Chương I; tại gạch đầu dòng thứ ba, TT 1, 2, 3 Bảng số 10 khoản 3 Điều 1, gạch đầu dòng thứ nhất khoản 5 Điều 2, gạch đầu dòng thứ nhất khoản 5 Điều 3, gạch đầu dòng thứ nhất khoản 5 Điều 4, gạch đầu dòng thứ nhất khoản 5 Điều 5, gạch đầu dòng thứ nhất khoản 5 Điều 6 Chương II; phần Ghi chú Điều 1 Chương IV Phần II dự thảo Định mức KT-KT.
	Đã tiếp thu, chỉnh sửa nội dung góp ý. Đã loại bỏ đô thị loại đặc biệt ra khỏi dự thảo.
Đối với nội dung Đô thị loại I: Vẫn xây dựng dự thảo Định mức kinh tế - kỹ thuật quy định đô thị loại I trong trường hợp tỉnh Quảng Ngãi được công nhận còn có cơ sở để áp dụng. 


	2.3
	- Nội dung từ Điều 1 đến Điều 7 Chương I, từ Điều 8 đến Điều 10 Chương II, từ Điều 1 đến Điều 3 Chương V Phần II quy định lại nội dung của Quyết định số 592/QĐ-BXD ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị là chưa phù hợp, cụ thể:
+ Các nội dung tại các Điều nêu trên quy định về Định mức dự toán công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị; còn nội dung dự thảo Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt. 
+ Nội dung từ Điều 1 đến Điều 7 Chương I về Định mức KT-KT công tác quét, gom rác trên hè, đường phố bằng thủ công; từ Điều 1 đến Điều 3 Chương V Phần II về Định mức KT-KT công tác quét rác trên đường phố và tưới nước rửa đường bằng cơ giới không thuộc phạm vi điều chỉnh quy đinh tại khoản 1 Điều 1 Thông tư số 35/2014/TT-BTNMT “quy định quy trình kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt từ hộ gia đình, cá nhân đã được phân loại” và khoản 1 Phần 1 Định mức ban hành kèm theo Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT quy định “Định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân” (đã giải thích tại khoản 2 Mục I Báo cáo này).
	Đã tiếp thu, chỉnh sửa nội dung góp ý: Đã quy định lại tại Điều 1 của dự thảo quy định.  



	2.4
	Tại gạch đầu dòng thứ ba điểm a khoản 1 Điều 2 Chương III dự thảo Định mức KT-KT quy định “…Khí thải sau xử lý đạt QCVN 20:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ, QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ, cột B” là chưa phù hợp với điểm a khoản 2 Điều 2, Điều 3, Điều 4 Thông tư số 45/2024/TT-BTNMT ngày 30/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp quy định QCVN 20:2009/BTNMT, QCVN 19:2009/BTNMT hết hiệu lực thi hành, theo quy định về điều khoản chuyển tiếp tại Điều 3 và lộ trình áp dụng tại Điều 4 Thông tư số 45/2024/TT-BTNMT. 
	Đã tiếp thu, chỉnh sửa nội dung góp ý: tại điểm a khoản 1 Điều 28 Chương III dự thảo. 

	2.5
	Tại gạch đầu dòng thứ tư điểm a khoản 1 Điều 2 Chương III, gạch đầu dòng thứ năm điểm a khoản 1 Điều 3, gạch đầu dòng thứ ba điểm a khoản 1 Điều 4 Chương IV dự thảo Định mức KT-KT quy định “…Nước thải sau xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp, cột B”, đề nghị cơ quan soạn thảo lưu ý áp dụng QCVN 40:2011/BTNMT để phù hợp với điểm a khoản 2 Điều 2, Điều 3, Điều 4 Thông tư số 06/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp (có hiệu lực từ ngày 01/9/2025). Tương tự, tại điểm b khoản 1 Điều 5 Chương IV dự thảo Định mức KT-KT quy định “QCVN 25:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của bãi chôn lấp chất thải rắn, cột A”.
	Đã tiếp thu, chỉnh sửa nội dung góp ý: tại Điều 28 Chương III; Điều 31, 32, 33 Chương IV.

	2.6
	Ngoài ra, tại phần Ghi chú Điều 1 Chương V dự thảo Định mức KT-KT quy định “Định mức tại Bảng số 86 qui định hao phí nhân công...” là không phù hợp với nội dung dự thảo Định mức KT-KT chỉ quy định từ Bảng số 01 đến Bảng số 81.
	Đã tiếp thu, chỉnh sửa nội dung góp ý: Đã loại bỏ ra khỏi dự thảo.

	2.7
	Đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét lại nội dung tại Chương I Phần II về Định mức KT-KT công tác quét, gom rác trên hè, đường phố bằng thủ công; Chương V Phần II về Định mức KT-KT công tác quét rác trên đường phố và tưới nước rửa đường bằng cơ giới để phù hợp và thống nhất với phạm vi điều chỉnh của dự thảo Định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt.
	Đã tiếp thu, chỉnh sửa nội dung góp ý: Đã quy định lại tại Điều 1 của dự thảo quy định.  


	III
	Ngôn ngữ và kỹ thuật soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật

	1
	Đối với dự thảo Quyết định

	1.1
	Tại phần căn cứ dự thảo Quyết định, đề nghị bổ sung cụm từ “Căn cứ” tại đoạn “Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT...” và bỏ từ “tỉnh” tại nội dung “Ủy ban nhân dân ban hành Quyết định ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi” để phù hợp với Mẫu số 20 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ.
	Đã tiếp thu, chỉnh sửa nội dung góp ý: Đã chỉnh sửa lại dự thảo Quyết định.


	1.2
	Tại phần nơi nhận đề nghị chỉnh sửa “Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp)” thành “Cục KTVB và QLXLVPHC, Bộ Tư pháp” để nội dung được chính xác; chỉnh sửa tên gọi “Báo Quảng Ngãi” thành “Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ngãi” để phù hợp với Đề án số 36-ĐA/TU ngày 27/6/2025 của Tỉnh ủy Quảng Ngãi về việc hợp nhất Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum.
	

	2
	Đối với dự thảo Định mức kinh tế - kỹ thuật

	2.1
	Nội dung dự thảo Định mức KT-KT trình bày bố cục Phần I gồm từ Điều 1 đến Điều 9; Phần II gồm Chương I tiếp tục trình bày từ Điều 1 đến Điều 7, Chương II tiếp tục từ Điều 1 đến Điều 10, Chương III tiếp tục từ Điều 1 đến Điều 2, Chương IV tiếp tục từ Điều 1 đến Điều 5, Chương V tiếp tục từ Điều 1 đến Điều 3 là không phù hợp quy định tại khoản 1 Điều 63 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP quy định “Việc đánh số các điều trong văn bản quy phạm pháp luật được thể hiện bằng số Ả Rập, bắt đầu từ “Điều 1””. Đồng thời, tại các điểm dự thảo Định mức KT-KT, đề nghị trình bày thống nhất dấu chấm (.) hay dấu chấm phẩy (;) ở cuối các điểm để đảm bảo tính thống nhất.
	Đã tiếp thu, chỉnh sửa nội dung góp ý: Đã rà soát và điều chỉnh lại toàn bộ dự thảo.

	2.2
	Nội dung tại Điều 3 dự thảo Định mức KT-KT, đề nghị trình bày chính xác các văn bản sau: Bộ Tài nguyên và Môi trường đính chính Thông tư số 16/2021/TT-BTNMT ngày 27 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Thông tư số 19/2023/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành bổ sung Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; Quyết định số 592/QĐ-BXD ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị; Thông tư số 44/2021/TT-BGTVT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành định mức quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ.
	Đã tiếp thu, chỉnh sửa nội dung góp ý: tại Điều 3 của quy định.


Trên đây là báo cáo về việc tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp đối với dự thảo Quyết định ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi./.
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- Sở Tư pháp (báo cáo);
- Giám đốc Sở;
- Lưu VT, CCBVMT, KSÔN(ak).
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